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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu “Giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh  

năm học 2023-2024”  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-SGDĐT ngày 18/01/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông dạy 

giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024; 

Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông dạy giỏi 

cấp tỉnh năm học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban tổ chức Hội thi giáo viên trung học cơ sở, trung 

học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2023-2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 93 giáo viên các trường trung học phổ thông, Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường TH, THCS&THPT iSchool Sóc Trăng. 

Đạt danh hiệu “Giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh,  

năm học 2023-2024” (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Ban tổ chức Hội thi “Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông 

dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024”; Hiệu trưởng các trường có liên quan và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc và các PGĐ;         

- Lưu: VT, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Tuấn Hồng 



DANH SÁCH 

Công nhận danh hiệu “Giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh,  

năm học 2023-2024”  

(Kèm theo Quyết định số        /SGDĐT-GDTrH ngày       /5/2024 của Sở GDĐT) 
 

STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 

1 Lê Thanh Điền   THPT Mai Thanh Thế Toán 

2 Võ Thị Rum Em x THPT Mai Thanh Thế Toán 

3 Trần Minh Khang   THPT Mai Thanh Thế Toán 

4 Lương Việt Hưng   
Trung tâm GDTX tỉnh Sóc 

Trăng 
Toán 

5 Trương Ngọc Yến x THPT An Ninh Toán 

6 Mai Tấn Đạt   THPT Thiều Văn Chỏi Toán 

7 Vũ Thị Hà Trinh x THPT Phan Văn Hùng Toán 

8 Lê Thị Quỳnh Như x 
TH, THCS và THPT iSchool 

Sóc Trăng 
Toán 

9 Lê Hoàng Hân   THPT Thuận Hoà Toán 

10 Nguyễn Chí Hân   THPT Lê Văn Tám Toán 

11 Lưu Thị Cẩm Loan x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Toán 

12 

 

Huỳnh Thị Diễm x THCS&THPT Lai Hoà Toán 

13 Nguyễn Hải Âu   THPT Mai Thanh Thế Vật lí 

14 Trần Minh Thư x 
Trung tâm GDTX tỉnh Sóc 

Trăng 
Vật lí 

15 Nguyễn Bình Kha   THPT Kế Sách Vật lí 

16 Nguyễn Thanh Hồng   THPT Huỳnh Hữu Nghĩa Vật lí 

17 Nguyễn Ngân Giang   THPT An Lạc Thôn Vật lí 

18 Nguyễn Ngọc Vân Tâm x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Vật lí 

19 Lâm Quốc Nam   
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Vật lí 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 

20 Nguyễn Hữu Cường   THPT Nguyễn Khuyến Vật lí 

21 Mã Thị Thu Thanh x THPT Kế Sách Hoá học 

22 Nguyễn Ngọc Thái Trân x THPT Kế Sách Hoá học 

23 Kha Huy Hảo   THPT Mỹ Xuyên  Hoá học 

24 Hồ Thái Hòa   THPT Phú Tâm Hoá học 

25 Lâm Quang Khải   THPT Nguyễn Khuyến Hoá học 

26 Trần Thị Thu An x THPT Nguyễn Khuyến Hoá học 

27 Trương Giang Đông    THPT Nguyễn Khuyến Hoá học 

28 Trần Thị Minh Tuyết x 
Trung tâm GDTX tỉnh Sóc 

Trăng 
Sinh học 

29 Phạm Thanh Sang   THPT Vĩnh Hải Sinh học 

30 Nguyễn Thị Kiều x THPT Kế Sách Sinh học 

31 Diệp Thanh Nghĩa   THPT An Lạc Thôn Sinh học 

32 Tiêu Hoàng Phước   
TH, THCS và THPT iSchool 

Sóc Trăng 
Sinh học 

33 
Chế Nguyễn Hoàng 

Hạnh 
x THPT Thành Phố Sóc Trăng Sinh học 

34 Nguyễn Thúy Tố Minh x THPT Phú Tâm Sinh học 

35 Thạch Thị Bảo Ngọc x THPT Phú Tâm Sinh học 

36 Hứa Thị Kim Cúc x THPT Thuận Hoà Sinh học 

37 Tống Thị Thanh Thảo x THPT An Thạnh 3 Tin học 

38 Võ Hoàng Giang   THCS&THPT Khánh Hòa Tin học 

39 Diệp Phước Bình   
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tin học 

40 Võ Thị Kiều Diễm x THPT Lương Định Của Ngữ văn 

41 Huỳnh Thị Thến x THPT Mai Thanh Thế Ngữ văn 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 

42 Nguyễn Thị Bé Diệu x THPT Thiều Văn Chỏi Ngữ văn 

43 Trần Ngọc Huệ x THCS&THPT Long Hưng Ngữ văn 

44 Trần Thị Ái Loan x THPT Phú Tâm Ngữ văn 

45 Dương Hoài Đăng x THPT Phú Tâm Ngữ văn 

46 Lê Thị Thu Phương x THPT Thuận Hoà Ngữ văn 

47 Tạ Chí Hào   THCS&THPT Lai Hoà Ngữ văn 

48 Dương Thúy Phượng x THPT Đoàn Văn Tố Ngữ văn 

49 Phạm Thị Vân Anh x THPT Đoàn Văn Tố Ngữ văn 

50 Trần Hạ Diễm x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Ngữ văn 

51 Trà Thị Oanh Na x THCS&THPT Trần Đề Lịch sử 

52 Lâm Thúy An x 
PTDTNT THCS&THPT 

Thạnh Phú 
Lịch sử 

53 Sơn Thị Duyên An x THCS&THPT Lai Hoà Lịch sử 

54 Lư Thị Như Ý x THCS&THPT Hưng Lợi Lịch sử 

55 Nguyễn Thị Ngọc Dung x THPT Nguyễn Khuyến Lịch sử 

56 Trần Ngọc Bảo Trân x THPT Phú Tâm Địa lí 

57 Nguyễn Thu Ba x THCS&THPT Hưng Lợi Địa lí 

58 Nguyễn Phi Nơ   
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Địa lí 

59 Nguyễn Duy Khánh   THPT Ngã Năm 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

60 Võ Thị Ngọc Diễm x THPT Thành Phố Sóc Trăng 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

61 Huỳnh Bạch Nhạn x THCS&THPT Khánh Hòa 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 

62 Nguyễn Thị Thúy Oanh x THPT Đoàn Văn Tố 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 
63 Sơn Ngọc Như x 

THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

64 

 

Vương Thị Diễm Ngọc 

 

x THCS&THPT Trần Đề Tiếng Anh 

65 Phạm Thị Thu Huệ x 
TH, THCS và THPT iSchool 

Sóc Trăng 
Tiếng Anh 

66 Trương Tiểu Thanh x THPT Hoàng Diệu Tiếng Anh 

67 Lâm Thị Thúy Nga x THPT Thuận Hoà Tiếng Anh 

68 Trần Ngọc Châu x THPT Thuận Hoà Tiếng Anh 

69 Lâm Hải Khanh   
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh 

70 Nguyễn Thị Đan Thanh x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh 

71 Nguyễn Thị Kiều Diễm x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh 

72 Thái Nguyễn Tường Vi x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh 

73 Chung Kim Phụng x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh 

74 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Pháp 

75 Dư Thị Huỳnh Như x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Pháp 

76 Lê Trần Phượng Quyên x THPT Lương Định Của 
Công nghệ 

công nghiệp 

77 Nguyễn Văn Toàn   
PTDTNT THCS&THPT 

Thạnh Phú 

Công nghệ 

công nghiệp 

78 Nguyễn Thị Thanh Hoà x THPT Mỹ Hương 
Công nghệ 

công nghiệp 

79 Lê Minh Lón   THPT Đoàn Văn Tố 
Công nghệ 

công nghiệp 

80 Trần Huỳnh Anh Thái   THCS&THPT Lai Hoà 
Công nghệ 

công nghiệp 

81 Lê Thị Hiền x THPT Lương Định Của 
Công nghệ 

nông nghiệp 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 

82 Diệp Quế Lan x THPT Hoàng Diệu 
Công nghệ 

nông nghiệp 

83 Nguyễn Thanh Long   THPT Ngã Năm 
Công nghệ 

nông nghiệp 

84 Nguyễn Văn Đến   THCS&THPT Long Hưng 
Giáo dục 

thể chất 

85 Dương Sang Ha   THPT Lịch Hội Thượng 
Giáo dục 

thể chất 

86 Lê Phú Điền   THPT Mỹ Xuyên  
Giáo dục 

thể chất 

87 Hồ Văn Cường   THPT Thuận Hoà 
Giáo dục 

thể chất 

88 Thạch Nêm   THCS&THPT Lai Hoà 
Giáo dục 

thể chất 

89 Chu Thị Ngà x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Giáo dục 

thể chất 

90 Hứa Thị Kim Anh x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Giáo dục 

thể chất 

91 Nguyễn Văn Trường   
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Giáo dục 

thể chất 

92 Phan Huy Thựt   THPT Nguyễn Khuyến 
Giáo dục 

thể chất 

93 Tăng Oanh Đi   THCS&THPT Lai Hoà Khmer 

Ấn định danh sách có 93 giáo viên./. 
 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-03T08:13:29+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Lâm Quốc Cường<lqcuong@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-05-03T16:30:26+0700


		2024-05-03T16:30:45+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-03T16:38:56+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-03T16:39:34+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-03T16:39:45+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-03T16:40:00+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-03T16:40:10+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




